
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Áo kiểu nửa khóa 
kéo với cổ đứng

Kiểu chui nửa khoá kéo

DCX201

DCX201
Áo Làm Ấm Dài Tay Dùng Pin

Thời gian sử dụng liên tục trên 1 pin sạc đầy
(Thấp/Vừa/Cao)

BL1055B

20/11/5.5 giờ
BL1041B

15/7/3.5 giờ
BL1860B

33/16/7.5 giờ



Thấp VừaCao

Tắt công tắc Bật công tắc

CaoThấp
Nhiệt độ ngoài da

Ta
y áo

Chiều dài

Eo

Ngực

Vai

*DC18RD / DC18SH: Sạc nhanh hai cổng **DC18RE: CXT & LXT Sạc nhanh hai cổng

Thời gian sạc

Biểu đồ kích thước

DC18RC
DC18RD*
DC18RE**

BL1860B (6.0Ah)

BL1850B (5.0Ah)

BL1840B (4.0Ah)

BL1830B (3.0Ah)

BL1820B (2.0Ah)

BL1815N (1.5Ah)

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

15 phút

130 phút / 260 phút

110 phút / 220 phút

90 phút / 180 phút

60 phút / 120 phút

45 phút / 90 phút

30 phút / 60 phút

DC18SD
DC18SH*
DC18SE
(chỉ dùng trên xe hơi)

DC18SF
1 đến 2 pin / 
3 đến 4 pin

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

30 phút

Pin Li-ion

BL1041B (4.0Ah)

BL1021B (2.0Ah)

BL1016 (1.5Ah)

60 phút

30 phút

22 phút

130 phút

70 phút

50 phút

DC10SB
DC18RE**

DC10WDPin Li-ion

BL1055B 
(16.75Ah)

10 h

Bộ chuyển đổi AC
5V / 2.4A

Pin Li-ion

Thoải mái khi mặc • Vải rất mỏng, có thể mặc giữa quần lót và quần ngoài.

• Chất liệu vải co giãn giúp cử động thoải mái.

Áo kiểu nửa khóa kéo với cổ đứng

Kiểu chui nửa khoá kéo

DCX201

4
vùng 
nhiệt

Có thể giặt bằng máy và 
có thể sấy khô bằng máy

Áo Unisex
Không 
phân biệt 
giới tính

3 mức cài đặt nhiệt

Thay đổi nhiệt độ cơ thể khi mặc thực tế
Khi mặc trong 15 phút ở nhiệt độ môi trường -5℃ (Chế độ 
cao)

Mặt sau Mặt trước

Nơi lý tưởng để giữ 
Pin BL1055B

Công tắc bật/tắt 
nguồn và cài đặt 3 
mức nhiệt

A4-122022-2

Lô 36 - 38 đường B6, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
0258 220 0039

(cm)

S M LKích thước Asian XLXS

Chiều dài

Vai

Tay áo

Ngực

Eo

61

42.5

58

47

46

63

44.5

59

50

49

65

46.5

60

53

52

68

48.5

61

56

55

71

51.5

62

59

58

DCX201A(XS~XL)/DCX201B(XS~XL)

Phụ kiện

Bộ giữ pin
Bộ giữ pin

Mã số  TD00000111

Phụ kiện kèm theo DCX201A
Phụ kiện kèm theo DCX201B Để sử dụng với pin 18V 

vui lòng mua thêm
Pin sạc dự phòng
Mã số BL1055B

Mã số  TD00000110

Áo Làm Ấm Dài Tay Dùng Pin
DCX201A(XS~XL)/DCX201B(XS~XL)
Kích cỡ
Nhiệt
Cài đặt nhiệt
Điểm làm ấm
Thời gian sử dụng

XS/S/M/L/XL
Cao / vừa / thấp: 9.5 / 4.5 / 2.3W
3
4 (Eo trước, Cả hai cánh tay, Giữa lưng)
Với pin BL1041B: cao/vừa/thấp: 3.5/7/15 giờ
Với pin BL1460B: cao/vừa/thấp: 5.5/10.5/23 giờ
Với pin BL1860B: cao/vừa/thấp: 7.5/16/33 giờ

DCX201A: Không kèm pin, sạc DCX201B: Không kèm pin, sạc


